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(Kèm theo bản kê khai)

	


TT
	


Họ và tên
	

Vị trí công tác
(chức vụ)
	
Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý
	Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý
	Không thuộc ban thường vụ đảng uỷ quản lý
	
Kê khai thu nhập lần đầu
	Kê khai thu nhập hàng năm
	
   Kê khai thu nhập bổ sung

	I
	CQ HĐND - UBND xã
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TT HĐND - UBND xã
	
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	
	Hoàng Thị Huệ
	PCT HĐND xã
	 
	x
	
	
	x
	

	2
	Các ban của HĐND xã
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	2.1
	Ban Văn hóa - Xã hội
	
	0
	1
	
	
	1
	

	
	Phạm Quý  Bảo         
	Phó ban
	
	x
	
	
	x
	

	2.2
	Ban Kinh tế ngân sách
	
	0
	1
	0
	
	1
	

	
	Nguyễn Văn Cường
	Phó ban
	
	x
	
	
	x
	

	3
	CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
	
	0
	9
	0
	0
	8
	1

	3.1
	VP HĐND-UBND xã
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Mai Doãn Hảo
	CVP HĐND-UBND
	
	x
	
	
	x
	

	
	Mai Thị Phượng
	PCVP HĐND-UBND
	
	x
	
	
	x
	

	3.2
	Phòng Kinh tế
	
	0
	2
	0
	0
	1
	1

	
	Trịnh Thị Liên
	Trưởng phòng
	
	x
	
	
	
	x

	
	Mai Văn Hợi
	Phó phòng
	
	x
	
	
	x
	

	3.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Mai Huy Lục
	Trưởng phòng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguyễn Thị Hiên
	Phó phòng
	
	x
	
	
	x
	

	3.4
	TT phục vụ HCC
	
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	
	Nguyễn Hữu Thạch
	Phó Giám đốc
	
	x
	
	
	x
	

	3.5
	TT cung ứng DV công
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6
	Ban chỉ huy quân sự 
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Bùi Văn Cường
	Chỉ huy Trưởng
	
	x
	
	
	x
	0

	
	Mai Đức Giang
	P. Chỉ huy Trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	II
	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
	
	0
	26
	0
	0
	26
	0

	1
	Khối mầm non
	
	0
	12
	
	0
	12
	0

	1.1
	Mầm non Nga Trường
	
	0
	3
	0
	0
	3
	0

	
	Phan Thị Tuấn
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Lê Thị Kim Huệ
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Trần Thị Thắm
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	1.2
	Mầm non Nga Thiện
	
	0
	3
	0
	0
	3
	0

	
	Mai Thị Thúy
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguyễn Thị Phi
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Phạm Thị Quý 
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	1.3
	Mầm non Ba Đình
	
	0
	3
	0
	0
	3
	0

	
	Yên Thị Lệ
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hoàng Thị Thu Huyền
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Lại Thị Ba
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	1.4
	Mầm non Nga Vinh
	
	0
	3
	0
	0
	3
	0

	
	Hoàng Thị Huệ
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Ngô Thị Vấn
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Mai Thị Thu
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	0

	2
	Khối tiểu học
	
	0
	5
	0
	0
	7
	0

	2.1
	TH Ba Đình
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Lê Thị Dung
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Mai Văn Khoa
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	2.2
	TH Nga Thiện
	
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	
	Mai Thị Lan
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	2.3
	Tiểu Học Nga Trường
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Yên Thị Hạnh
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguyễn Thị Hằng
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Khối THCS
	
	0
	9
	0
	0
	9
	0

	3.1
	THCS Nga Vịnh
	
	0
	3
	0
	0
	3
	0

	
	Nguyễn Văn Tuyển
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Mai Văn Dân
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	3.2
	THCS Nga Trường
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Đào Văn Bằng
	Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Đinh Văn Phan
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	3.3
	THCS Ba Đình
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Nguyễn Thị Hường
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguyễn Văn Phương
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	3.4
	THCS Nga Thiện
	
	0
	2
	0
	0
	2
	0

	
	Hoàng Văn Mạnh
	Q. Hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hoàng Thị Tuyết
	Phó hiệu trưởng
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Khối chuyên viên UBND
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàng Thị Chung
	Chuyên viên HCC
	
	
	
	
	
	x

	
	Tổng cộng
	
	2
	40
	
	0
	42
	02

	
III.
	
Tổng số người có nghĩa vụ kê khai
	
	
 2025 là: 39 người. Trong đó

	3.1
	BTV tỉnh ủy quản lý
	
	0 người

	
	Kê khai lần đầu
	
	0 người

	
	Kê khai hàng năm
	
	0 người

	
	Kê khai bổ sung
	
	0 người

	3.2.
	BTV Đảng ủy quản lý
	
	38 người

	
	Kê khai lần đầu
	
	0 người

	
	Kê khai hàng năm
	
	37 người

	
	Kê khai bổ sung
	
	01 người

	3.3
	Không thuộc BTV Đảng uỷ quản lý
	
	01 người

	
	Kê khai lần đầu
	
	0 người

	
	Kê khai hàng năm
	
	0 người

	
	Kê khai bổ sung

	
	01 người






